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THUẾ ĐẠI CƯƠNG

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.17.88.39.006/09/2003AnhNguyễn Đức Duy03122410271

6.45.86.49.017/01/2006DuyênNguyễn Huỳnh Mỹ03122410292

9.29.38.910.010/04/2001DuyênTrần Thị Mỹ03122410303

5.45.54.39.002/02/2005DươngNguyễn Duy03122410314

3.30.06.47.011/01/2004HảiNguyễn Thanh03122410325

3.92.34.79.025/08/2006HuyNguyễn Gia03122410336

6.65.57.49.012/11/2006KhaTrần Thị Việt03122410347

3.81.55.39.014/06/2006KhoaLê Anh03122410358

7.67.37.79.023/03/2005NghĩaNguyễn Trọng03122410369

3.70.07.19.017/09/2006NhiNguyễn031224103710

4.62.56.19.012/06/2006PhátPhan Đức031224103811

6.46.35.99.013/10/2006PhúcBành Hữu Thiên031224103912

5.13.06.79.021/06/2006QuyênHuỳnh Thảo031224104113

7.66.38.99.010/09/2006TiênNguyễn Thị Mỹ031224104414

6.96.37.19.016/07/2006TríPhạm Phương031224104515

6.55.86.79.011/11/2006TuyềnHuỳnh Thị031224104616

7.97.08.610.008/01/2006TúLao Thị Cẩm031224104717

7.46.58.09.012/02/2001TườngTrương Phương031224104818

6.86.36.99.010/12/2006VinhPhạm Quang031224104919

4.62.56.19.028/03/2006AnhTrương Hồ Minh031224105220

7.67.08.19.023/12/2005HuyNguyễn Hoàng Gia031224105321

8.69.37.79.026/09/2006DiệpLý Cơ031224106922

5.85.06.19.018/10/2006HuyLê Gia031224107123

5.85.06.19.008/11/2006MỹNguyễn Hồng Châu031224107324

2.70.05.07.001/09/2000ThànhLê Xuân031224107725

9.09.38.69.029/09/2006TuyềnNguyễn Thị Thanh031224107926

3.02.03.37.017/12/2006VươngVũ Anh031224108027

8.79.37.99.005/08/2006VyLâm Thị Kiều031224108728

5.85.55.39.030/11/2006NgânLê Kim031224109029

7.28.06.75.028/08/2005ThịnhNguyễn Hữu031224109130

4.94.34.69.012/09/2006ViệtNguyễn Nguyên Bảo031224109431

5.23.36.79.015/05/2006DuyLê Tùng031224109732

4.82.07.39.030/08/2006HảiLê Chí031224110533
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9.910.09.710.031/01/2002KiênNguyễn Trung031224110634

3.10.05.97.025/10/2004SơnĐặng Hải031224110735

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 03 tháng 01 năm 2025

4(11.4%)7(20%)6(17.1%)6(17.1%)6(17.1%)3(8.6%)3(8.6%)35(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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